	
	



Bài tập tổng hợp con lắc lò xo
Câu 1. Cho một lò xo đặt trên phương ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại gắn với một vật nhỏ có khối lượng m = 75 g. Gắn thêm vật nhỏ thứ hai có khối lượng m' = 25 g vào vật thứ nhất rồi đưa hai vật đến vị trí lò xo bị nén 6 cm và buông nhẹ cho hệ dao động. Khi hai vật đi qua vị trí cân bằng thì vật thứ hai (m') bị tách rời khỏi vật thứ nhất (m). Biên độ dao động của hệ sau đó là 

A. 
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cm.
B. 3 cm.
C. 
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 cm.
D. 
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 cm.
Câu 2. Cho một lò xo đặt trên phương ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại gắn với một vật nhỏ có khối lượng m = 40 g. Gắn thêm vật nhỏ thứ hai có khối lượng m' = 10 g vào vật thứ nhất rồi đưa hai vật đến vị trí lò xo bị nén 5 cm và buông nhẹ cho hệ dao động. Khi hai vật đi qua vị trí cân bằng thì vật thứ hai (m') bị tách rời khỏi vật thứ nhất (m). Biên độ dao động của hệ sau đó là 

A. 
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 cm.
B. 
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 cm.
C. 
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 cm.
D. 
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 cm.
Câu 3. Hai vật nhỏ m1 = m2 = 0,5 kg được gắn với nhau rồi gắn vào lò xo có độ cứng K = 100 N/m (lò xo mắc vào m1) tạo ra con lắc lò xo dao động theo phương ngang. Bỏ qua ma sát, đưa con lắc đến vị trí lò xo nén 4 cm rồi buông tay nhẹ, biết 2 vật tách nhau khi lực kéo của m1 và m2 đạt tới trị số 1 N. Kể từ khi buông tay sau bao lâu hai vật tách khỏi nhau? 

A. π/30.
B. π/20.
C. π/15.
D. π/10.
Câu 4. Một con lắc lò xo có khối lượng không đáng kể, k = 100 N/m đặt nằm ngang, một đầu giữ cố định, còn đầu còn lại gắn vào vật có m1 = 0,5 kg. Chất điểm m1 được gắn với chất điểm m2 = 0,5 kg. Các chất điểm này có thể dao động không ma sát trên trục Ox nằm ngang, gốc tọa độ O trùng với VTCB, hướng từ điểm cố định giữ lò xo về phía các chất điểm m1, m2. Lấy π2 = 10, g = 10 m/s2. Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 2 cm rồi buông nhẹ. Bỏ qua ma sát của môi trường, hê dao động điều hòa. Gốc thời gian là lúc buông vật. Chỗ gắn hai chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 1 N. Thời điểm mà vật m2 tách ra khỏi m1 kể từ thời điểm ban đầu là: 

A. 
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B. 0,3 s
C. 
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D. π/10 s
Câu 5. Người ta gắn vật m1 = 100 g vào vật m2 có khối lượng bằng m1. Sau đó treo m1 vào một lò xo có độ cứng K = 100 N/m. Ban đầu nâng 2 vật đến vị trí lò xo không biến dạng (lò xo thẳng đứng) rồi buông nhẹ cho các vật dao động; đến khi 2 vật đi qua VTCB (của hệ) thì m2 bị bong khỏi m1. Lấy g = 10 m/s2. Sau khi tách khỏi m2 thì m1 dao động với biên độ 

A. 1,73 cm.
B. 1,25 cm.
C. 2,61 cm.
D. 1,42 cm.
Câu 6. Trong một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 50N/m , vật nặng gồm hai vật giống hệt nhau m1 = m2 = 100g , chiều dài tự nhiên của lò xo là 20cm, vật thứ nhất nối với lò xo, vật thứ hai được dán với vật thứ nhất bằng keo dính. Đưa các vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ để các vật dao động điều hào theo phương thẳng đứng . Đến vị trí lò xo có độ dài cực đại thì keo dính bị bong ra và các vật rời nhau, lấy g = 10m/s2 . Độ dài cực tiểu của lò xo sau đó bằng 

A. 16cm
B. 18 cm
C. 14cm
D. 20cm
Câu 7. Người ta gắn vật thứ nhất có khối lượng m = 300 g vào một lò xo có độ cứng k = 60 N/m treo thẳng đứng trong trường trọng lực với g = 10 m/s2. Tiếp theo gắn vật thứ hai có khối lượng m' = 150 g vào vật thứ nhất. Đưa hai vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ cho hệ dao động. Khi hai vật đi qua VTCB thì vật thứ hai (m') bị bong khỏi vật thứ nhất (m). Biên độ dao động của vật m sau đó là 

A. 6,6 cm.
B. 6,3 cm.
C. 3,6 cm.
D. 3,3 cm.
Câu 8. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí mà lò xo bị nén , đặt vật nhỏ m2 (có khối lượng bằng 2 lần vật m1) trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật m1. Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật là 3,3 cm. Độ biến dạng ban đầu của lò xo gần bằng: 

A. 3,2 cm
B. 2,28 cm
C. 10 cm
D. 8 cm
Câu 9. Cho vật m1 = 2 kg, k = 200 N/m. Con lắc lò xo nằm ngang 1 đầu gắn chặt vào giá đỡ 1 đầu gắn với vật m1. Vật m2 có khối lượng bằng vật m1 đặt sát vật m1 rồi đẩy chầm chậm cả 2 vật sao cho lò xo nén lại 1 đoạn b = 0,1 m. Khi thả tay lò xo sẽ đẩy 2 vật chuyển động. Bỏ qua ma sát. Khi 2 vật về đến vị trí cân bằng thì m2 không tiếp xúc với m1 nữa và chuyển động với vận tốc vo. Cho đến khi lò xo dãn cực đại lần đầu thì khoảng cách giữa 2 vật m1 và m2 là: 

A. 4 cm
B. 5 cm
C. 3 cm
D. 6 cm
Câu 10. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí mà lò xo bị nén 8 cm, đặt vật nhỏ m2 (m2 = m1) trên mặt phẳng nằm ngang, sát với m1. Buông nhẹ để 2 vật bắt đầu chuyển động theo phương ngang của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. ở thời điểm lò xo có độ dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa m1 và m2 là : 

A. 4,6 cm
B. 2,3 cm
C. 5,7 cm
D. 3,2 cm
Câu 11. Cho con lắc lò xo nằm ngang gồm một lò xo có độ cứng 
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 đến va chạm với vật 
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 cả hai vật dính vào nhau cùng dao động (va chạm mềm, coi hai vật là chất điểm, bỏ qua mọi ma sát, lấy 
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). Quãng đường vật đi được sau 2s kể từ lúc buông vật là 

A. 40,58 cm.
B. 42,58 cm.
C. 38,58 cm.
D. 36,58cm.
Câu 12. Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào một lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo nằm trên mặt phẳng nằm ngang ma sát không đáng kể. Đặt vật thứ hai có khối lượng  m2 = 3,75 kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật cho lò xo nén lại 8 cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Lấy π2 = 10. Khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách nhau một đoạn là: 

A. 4π –4 cm.
B. 4π – 8.
C. 16cm.
D. 2π – 4.
Câu 13. Một vật có khối lượng m1 = 800 g mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sát không đáng kể. Đặt vật thứ hai có khối lượng m2 = 2400 g sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật sao cho lò xo nén lại 10 cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Lấy π2 =10, khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là: 

A. 2,9 (cm)
B. 3,5 (cm)
C. 8,5 (cm)
D. 7,9 (cm)
Câu 14. Cho một lò xo đặt trên phương ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại gắn với một vật nhỏ có khối lượng m = 100 g. Gắn thêm vật nhỏ thứ hai có khối lượng m' = 25 g vào vật thứ nhất. Khi hai vật đang đứng cân bằng thì truyền cho hệ một vận tốc ban đầu v0 hướng dọc theo trục của lò xo. Khi hai vật đi tới vị trí biên thì vật thứ hai (m') bị tách rời khỏi vật thứ nhất (m). Tốc độ lớn nhất của vật thứ nhất (m) sau đó là 
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 cm/s. Giá trị của v0 là: 

A. 12 cm/s
B. 6 cm/s
C. 18 cm/s
D. 
[image: image18.wmf]125

 cm/s.
Câu 15. Một lò xo có khối lượng không đáng kể, hệ số đàn hồi k=100N/m đặt nằm ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại được gắn với vật nặng m1=100g. Vật nặng m1 được gắn với vật nặng thứ hai m2=200g. Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 3cm rồi buông nhẹ. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng về phía hai vật, gốc thời gian là khi buông vật. Bỏ qua sức cản của môi trường, hệ dao động điều hòa. Chỗ gắn hai chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 1N sau đó vật m1=100g tiếp tục dao động điều hòa. Tính khoảng cách giữa hai vật khi vật m1 đổi chiều vận tốc lần thứ hai tính từ thời điểm ban đầu: 

A. 5,034 cm.
B. 9,551cm.
C. 7,429cm.
D. 5,929cm
Câu 16. Một lò xo có độ cứng k = 16 N/m có một đầu được giữ cố định còn đầu kia gắn vào quả cầu khối lượng M = 240 g đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Một viên bi khối lượng m = 10 g bay với vận tốc vo = 10 m/s theo phương ngang đến gắn vào quả cầu và sau đó quả cầu cùng viên bi dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Bỏ qua ma sát và sức cản không khí. Biên độ dao động của hệ là 

A. 5 cm.
B. 10 cm.
C. 12,5 cm.
D. 2,5 cm.
Câu 17. Một vật khối lượng m = 100 g được đặt ở độ cao h = 10 cm tính từ đĩa cân của một cân lò xo. Đĩa cân có khối lượng M = 200 g, lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Thả nhẹ cho vật rơi tự do với vận tốc đầu bằng 0. Sau khi va chạm vào đĩa cân vật dính vào đĩa và hệ đĩa cân – vật dao động điều hòa, cho g = 10 m/s2. Biên độ dao động của hệ là: 

A. 2,5 cm.
B. 7,5 cm.
C. 4,8 cm.
D. 6 cm.
Câu 18. Một lò xo nhẹ độ cứng k = 20N/m đặt thẳng đứng, đầu dưới gắn cố định, đầu trên gắn với 1 cái đĩa nhỏ khối lượng M = 600g, một vật nhỏ khối lượng m = 200g được thả rơi từ độ cao h = 20cm so với đĩa, khi vật nhỏ chạm đĩa thì chúng bắt đầu dao động điều hòa, coi va chạm hoàn toàn không đàn hồi. Chọn t = 0 ngay lúc va chạm, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của hệ vật M + m, chiều dương hướng xuống. Phương trình dao động của hệ vật là. 

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 19. Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với A = 4cm. Vật M = 200g và lò xo có k = 50N/m. Khi vật đến vị trí mà lò xo có chiều dài cực đại thì người ta bắn một vật m = 50g theo phương ngang dọc theo trục lò xo với vận tốc vo đến va chạm mềm với vật M. Sau va chạm hai vật cùng dao động với biên độ 
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A. 200cm/s.
B. 
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Câu 20. Một vật có khối lượng m = 150g được treo vào một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m đang đứng yên ở vị trí cân bằng (VTCB) của nó thì có một vật nhỏ khối lượng m0 = 100g bay theo phương thẳng đứng lên va chạm tức thời và dính vào m với tốc độ ngay trước va chạm là v0 = 50cm/s. Sau va chạm hệ dao động điều hòa với biên độ là: 

A. 
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B. 1cm.
C. 
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D. 2cm.
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Câu 21. Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300g, lò xo có độ cứng k = 200N/m lồng vào một trục thẳng đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thả vật m = 200g từ độ cao h = 3,75cm so với M. Lấy g = 10m/s2, bỏ qua ma sát, va chạm là mềm.Sau va chạm cả hai vật cùng dao động điều hòa.Chọn trục tọa độ thẳng đứng hướng lên, gốc tọa độ là vị trí cân bằng của M trước khi va chạm, gốc thời gian là lúc va chạm. Phương trình dao động của hai vật là : 
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C. 
[image: image31.wmf](

)

2cos2.

3

xtcm

p

p

æö

=+

ç÷

èø



D. 
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Câu 22. Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 1 kg và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m được treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Vật được đặt trên một giá đỡ D. Ban đầu giá đỡ D đứng yên và lò xo dãn 1 cm. Cho D chuyển động nhanh dần đều thẳng đứng xuống dưới với gia tốc a = 1 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản, lấy g = 10 m/s2. Sau khi rời khỏi giá đỡ, vật m dao động điều hoà với biên độ xấp xỉ bằng 

A. 6,08 cm.
B. 9,80 cm.
C. 4,12 cm.
D. 11,49 cm.
Câu 23. Một vật có khối lượng m = 1kg được treo vào lò xo độ cứng 100N/m, một đầu lò xo được giữ cố định. Ban đầu vật được đặt ở vị trí lò xo không biến dạng và đặt lên một miếng ván nằm ngang. Sau đó người ta cho miếng vãn chuyển động nhanh dần đều thẳng đứng xuống dưới với gia tốc a = 2m/s2. Lấy g = 10m/s2. Sau khi rời tấm ván vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại là 

A. 60cm/s
B. 18cm/s
C. 80cm/s
D. 36cm/s
Câu 24. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng m = 1 kg, lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Đặt giá B nằm ngang đỡ vật m để lò xo có chiều dài tự nhiên. Cho giá B chuyển động đi xuống với gia tốc a = 2 m/s2 không vận tốc đầu. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương trên xuống, gốc tọa độ ở VTCB của vật, gốc thời gian lúc vật rời giá B. Phương trình dao động của vật là 

A. x = 4cos(10t – 1,91) cm
B. x = 6cos(10t – 2π/3) cm

C. x = 6cos(10t – 1,91) cm
D. x = 4cos(10t + 2π/3) cm
Câu 25. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100 g được treo vào đầu tự do của một lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Vật được đặt trên một giá đỡ nằm ngang M tại vị trí lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ M chuyển động nhanh dần đều xuống phía dưới với gia tốc a = 2 m/s2. Lấy g = 10 m/s2. Ở thời điểm lò xo dài nhất lần đầu tiên, khoảng cách giữa vật và giá đỡ M gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 4 cm.
B. 6 cm.
C. 5 cm.
D. 3 cm.
Câu 26. Một lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m, đầu trên gắn cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng m = 1kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu dùng bàn tay đỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho bàn tay chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Tốc độ của m khi nó bắt đầu dời khỏi bàn tay là A 

A. 0,18 m/s
B. 0,8 m/s
C. 0,28 m/s
D. 0,56 m/s
Câu 27. Cho cơ hệ như hình vẽ. Lò xo có độ cứng k = 100 N/m, m1 = 100 g, m2 = 150 g. Bỏ qua ma sát giữa m1 và mặt sàn nằm ngang, ma sát giữa m1 và m2 là µ = 0,8. Biên độ dao động của vật m1 bằng bao nhiêu để hai vật không trượt lên nhau:
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A. A ≤ 0,8 cm.
B. A ≤ 2 cm
C. A ≤ 7,5 cm
D. A ≤ 5cm
[image: image309.png]


Câu 28. Hai con lắc lò xo giống nhau dao động điều hòa cùng biên độ 
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cm. Để các vật (có kích thước nhỏ) không va chạm vào các lò xo trong quá trình dao động thì giá trị của 
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Câu 29. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 25N/m một đầu được gắn với hòn bi nhỏ có khối lượng m = 100g. Tại thời điểm t = 0 thả cho con lắc rơi tự do sao cho trục lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm 
[image: image47.wmf]1
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 thì đầu trên của lò xo đột ngột bị giữ lại cố định. Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10. Bỏ qua mọi ma sát, lực cản. Vận tốc của hòn bi tại thời điểm t2 = t1 + 1/10 (s) có độ lớn gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 109,5 cm/s.
B. 63,2 cm/s.
C. 89,4 cm/s.
D. 209,5 cm/s.
Câu 30. Một con lắc lò xo dao động trên phương ngang được bố trí bằng cách gắn vật m=100g vào lò xo nhẹ có độ cứng k1=60N/m, đầu còn lại của k1 gắn vào điểm cố định O1. Lò xo k2=40N/m một đầu gắn vào điểm cố định O2 và đầu còn lại buông tự do không gắn vào m. Tại vị trí cân bằng hai lò xo không bị biến dạng và một đầu của k2 đang tiếp xúc với m.Đẩy nhẹ vật về phía lò xo k1 sao cho nó bị nén 5cm rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa. Bỏ qua mọi ma sát, lấy π = 3,14. Chu kì dao động của con lắc và độ nén tối đa của k2 trong quá trình vật dao động xấp xỉ là:
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A. 0,227s; 3,873cm
B. 0,212s; 4,522cm
C. 0,198s; 3,873cm
D. 0,256s; 4,522cm
Câu 31. Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên gắn cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ M có khối lượng 500 g sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng. Ban đầu vật tựa vào giá đỡ nằm ngang để lò xo bị nén 7,5 cm. Thả cho giá đỡ rơi tự do thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2, sau khi M rời khỏi giá nó dao động điều hòa. Trong một phần tư chu kì dao động đầu tiên của M, thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về tác dụng vào nó là 

A. 
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Câu 32. Trên mặt bàn nhẵn có một con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng có khối lượng m = 100g. Bỏ qua khối lượng lò xo, con lắc có thể dao động với tần số 1Hz. Khi vật nặng nằm cân bằng, tác dụng lên vật nặng một lực có hướng nằm ngang dọc theo trục lò xo và có độ lớn bằng 20N trong thời gian 3.10–3s, sau đó vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật nặng xấp xỉ bằng 

A. 4,8cm.
B. 0,6cm.
C. 6,7cm.
D. 9,6cm.
Câu 33. Cho đầu dưới của lò xo gắn cố định vào vật có khối lượng M = m; m=100g, lò xo nhẹ có độ cứng k = 40N/m lồng vào trục thẳng đứng,được đặt trên bàn nằm ngang như hình 1. 
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Bỏ qua mọi ma sát. Lấy g=10m/s2.   Đưa vật m đến vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền cho nó vận tốc ban đầu có độ lớn =120 cm/s hướng thẳng đứng xuống dưới. Đến một thời điểm vật M bắt đầu bị nhấc lên khỏi mặt bàn Tính tốc độ của m ở thời điểm đó? 

A. 43 cm/s.
B. 83,1s.
C. 36,7 s.
D. 81 s
Câu 34. Một con lắc lò xo có tần số góc riêng w = 25 rad/s, rơi tự do mà trục lò xo thẳng đứng, vật nặng bên dưới. Ngay khi con lắc có vận tốc 42 cm/s thì đầu trên lò xo bị giữ lại. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc cực đại của con lắc lò xo khi nó dao động điều hòa là 

A. 60 cm/s
B. 58 cm/s
C. 73 cm/s
D. 67 cm/s
Câu 35. Một con lắc lò xo thẳng đứng có k=100N/m, m=200g, lấy g=10m/s2, đầu trên của lò xo được nối với điểm treo bởi một sợi chỉ mềm không giãn. Để trong quá trình dao động điều hoà sợi chỉ luôn căng thì biên độ A của dao động phải thoả mãn điều kiện : 

A. A ≥ 2cm.
B. A ≤ 2cm.
C. A ≤ 4cm.
D. A ≥ 4cm.
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Câu 36. Một con lắc lò xo gồm một quả cầu khối lượng 40 g gắn với lò xo có độ cứng 
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N/m được đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Quả cầu đựoc nối với 1 sợi dây cao su nhẹ có hệ số đàn hồi 
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. Ở vị trí cân bằng lò xo và sợi dây đều không biến dạng. Bỏ qua mọi ma sát, lấy 
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. Chu kỳ dao động nhỏ của quả cầu quanh vị trí cân bằng là:


A. 0,17 s.
B. 0,07 s.
C.  0,4 s.
D. 0,2 s.
Câu 37. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn, cách điện gồm vật nặng có khối lượng 50g, tích điện q = 20μC và lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Khi vật nằm cân bằng thì người ta tạo một điện trường đều E = 105 V/m trong không gian bao quanh con lắc có hướng dọc theo trục lò xo trong khoảng thời gian nhỏ ∆t = 0,01 s và coi rằng trong thời gian này vật chưa kịp dịch chuyển. Sau đó con lắc dao động với biên độ: 

A. 1 cm.
B. 3 cm.
C. 2 cm.
D. 2,5 cm.
Câu 38. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng. Tại các thời điểm t1, t2, t3 lò xo có độ giãn lần lượt là a (cm), 2a(cm), 3a (cm), tương ứng với tốc độ của vật là 
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 (cm/s). Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo giãn trong một chu kì gần gía trị nào nhất sau đây? 

A. 0,7.
B. 0,6.
C. 0,8.
D. 0,5.
Câu 39. Một con lắc lò xo có độ cứng 60 N/m đặt thẳng đứng có đầu dưới cố định, trên gắn vật có khối lượng m1=200 g. Đặt vật có khối lượng m2=100 g nằm trên vật m1. Từ vị trí cân bằng cung cấp cho hai vật vận tốc v0 để hai vật dao động. Cho g=10 m/s2. Giá trị lớn nhất của v0 để vật m2 luôn nằm yên trên vật m1 trong quá trình dao động là 

A. 
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 cm/s
B. 
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 cm/s
C. 30 cm/s
D. 
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 cm/s
Câu 40. Câu 48: Một lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m, đầu trên được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ A có khối lượng 100 g; vật A được nối với vật nhỏ B có khối lượng 100 g bằng một sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn và đủ dài. Từ vị trí cân bằng của hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống dưới một đoạn 20 cm rồi thả nhẹ để vật B đi lên với vận tốc ban đầu bằng không. Khi vật B bắt đầu đổi chiều chuyển động thì bất ngờ bị tuột khỏi dây nối. Bỏ qua các lực cản, lấy g = 10 m/s2 . Khoảng thời gian từ khi vật B bị tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí được thả ban đầu là 

A. 0,30 s
B. 0,68 s
C. 0,26 s
D. 0,28 s.
Câu 41. Tiến hành thí nghiệm với con lắc lò xo treo thẳng đứng: 
Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc 
[image: image63.wmf]0
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 từ vị trí cân bằng thì vật dao động với biên độ A1. 
Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x0 rồi buông nhẹ. Lần này vật dao động với biên độ A2. 
Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x0 rồi cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 . 
Lần này vật dao động với biên độ bằng .
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Câu 42. Cho cơ hệ như hình vẽ. Lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100 N/m. vật m1 = 150 g vật m2 = 100 g. Bỏ qua lực cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. m1 và m2 cùng dao động. Hỏi biên độ của hai vật bằng bao nhiêu thì m1 không rời khỏi m2?


A. A ≤ 2 cm
B. A ≤ 2,5 cm
C. A ≤ 5 cm
D. A ≤ 10 cm
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Câu 43. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng được kích thích cho dao động điều hòa. Thời gian quả cầu đi từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất là 0,15s và tỉ số giữa độ lớn của lực đàn hồi lò xo và trọng lượng quả cầu gắn ở đầu con lắc khi nó ở vị trí thấp nhất là 1,8. Lấy g=π 2 m/s2 . Biên độ dao động của con lắc là: 

A. 1,25cm.
B. 2,8cm.
C. 1,8cm.
D. 2,25cm.
Câu 44. Cho cơ hệ như Hình 2, vật nhỏ m1, m2 nối với nhau nhờ sợi dây nhẹ, không dãn có chiều dài ℓ = 12cm , ban đầu lò xo không biến dạng. Tại t0 = 0 kéo đầu B của lò xo đi lên theo phương thẳng đứng với tốc độ v0 = 40(cm/s) trong khoảng thời gian t thì dừng lại đột ngột để hệ dao động điều hòa. Biết độ cứng của lò xo K = 40N/m, m1 = 400g, m2 = 600g, lấy g = 10(m/s2). Giá trị của t nhỏ nhất gần nhất với giá trị là:

A. 1,083s
B. 1,095s
C. 0,875s
D. 1,035s
Câu 45. Một vật m = 200g treo vào một sợi dây AB nhẹ không giãn và treo vào một lò xo. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn thả nhẹ để vật dao động điều hoà với x = Acos(10t)(cm,s). Biết dây AB chịu được lực kéo tối đa là 3,5(N), lấy g = 10m/s2. Để vật luôn dao động điều hoà mà dây không đứt thì biên độ A phải thoả mãn. 

A. A ≤ 7,5cm
B. A ≤ 10cm
C. A ≤ 2,5cm
D. 7,5cm ≤ A ≤ 10cm
Câu 46. Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng là m kg và lò xo có độ cứng k N/m. Chọn trục Ox có gốc tọa độ O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới. Tại thời điểm lò xo dãn a m thì tốc độ của vật là 
[image: image68.wmf]8
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 m/s. Tại thời điểm lò xo dãn 2a m thì tốc độ của vật là √6b m/s. Tại thời điểm lò xo dãn 3a m thì tốc độ của vật là 
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 m/s. Tỉ số giữa thời gian giãn và thời gian nên trong một trong một chu kì gần với giá trị nào sau đây: 

A. 0,8.
B. 1,25.
C. 0,75.
D. 2.
Câu 47. Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 25 N/m một đầu được gắn với hòn bi nhỏ có khối lượng m = 100g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, tại thời điểm t = 0 người ta thả cho con lắc rơi tự do sao cho trục lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm t1 = 0,02√30 (s) thì đầu trên của lò xo đột ngột bị giữ lại cố định. Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10. Bỏ qua ma sát, lực cản. Tốc độ của hòn bi tại thời điểm t2 = t1 + 0,1 (s) có độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 60 cm/s.
B. 100 cm/s.
C. 90 cm/s.
D. 120 cm/s.
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Câu 48. Một lò xo nhẹ có độ cứng là 75 N/m, đầu trên của lò xo treo vào một điểm cố định. Vật A có khối lượng 0,1 kg được treo vào đầu dưới của lò xo. Vật B có khối lượng 0,2 kg treo vào vật A nhờ một sợi dây mềm, nhẹ, không dãn và đủ dài để khi chuyển động vật A và vật B không va chạm nhau ( hình bên). Ban đầu giữ vật B để lò xo có trục thẳng đứng và dãn 9,66 cm ( coi 9,66 ≈ 
[image: image70.wmf]442
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) rồi thả nhẹ. Lấy g = 10m/s2 và π2 = 10. Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là 

A. 0,19 s.
B. 0,21 s.
C. 0,17 s.
D. 0,23 s.
Câu 49. Một lò xo nhẹ có độ cứng K=50 N/m, đầu trên gắn cố định đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng m=1 kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu dùng bàn tay đỡ m để lò xo không bị biến dạng. Sau đó cho bàn tay chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh đần dều với gia tốc 1 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Quãng đường m đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho tới khi m bắt đầu rời khỏi tay là 

A. 16 cm
B. 18 cm
C. 10 cm
D. 12 cm
Câu 50. Con lắc lò xo treo thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo có chiều dài 34 cm. Nếu đưa vật đến vị trí lò xo có chiều dài 30 cm rồi thả nhẹ thì vật sẽ dao động điều hòa với độ lớn gia tốc cực đại bằng g. Nếu đưa vật đến vị trí lò xo có chiều dài 31 cm đồng thời cung cấp tốc độ 63,25 cm/s (lấy gần bằng 
[image: image71.wmf]2010/

cms

) dọc theo trục của lò xo thì con lắc dao động điều hòa với chiều dài lớn nhất của lò xo là L0. Biết m/s2. L0 có giá trị là 

A. 40 cm.
B. 38 cm.
C. 39 cm.
D. 41 cm.
Câu 51. Cho hệ 2 vật m1=0.2 kg và m2=0,3 kg  được nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng k=80 N/m. Đặt hệ thẳng đứng trên 1 giá đỡ, vật m2 tiếp xúc mặt đất. Khi hệ đang cân bằng thì ấn m1 xuống dưới 1 đoạn A rồi thả nhẹ. Lấy g=10 m/s2. Điều kiện của A để m2 không bị nâng lên khỏi mặt đất là: 

A. A ≤ 1,5 cm
B. A ≤ 4,25 cm
C. A ≤ 2,5 cm
D. A ≤ 6,25 cm
Câu 52. Một con lắc lò xo một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Vật chuyển động có ma sát trên mặt bàn nằm ngang dọc theo trục lò xo. Nếu đưa vật tới vị trí lò xo bị nén 10cm rồi thả ra thì khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng đầu tiên vật có vận tốc 2m/s. Nếu đưa vật tới tới vị trí lò xo bị nén 8m rồi thả ra thì khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng đầu tiên vật có vận tốc 1,55 m/s. Tần số góc của con lắc có độ lớn gần giá trị nào nhất sau đây 

A. 10 rad/s
B. 30 rad/s
C. 40 rad/s
D. 20 rad/s
Câu 53. Một con lắc gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 50 N/m một đầu cố định, đầu kia gắn với một vật nhỏ khối lượng m1 = m đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Ban đầu kéo lò xo dãn một đoạn 10 cm rồi buông nhẹ để m dao động điều hòa. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực tiểu, ta đặt nhẹ vật m2 = 3m lên trên m1, sau đó cả hai cùng dao động điều hòa với vận tốc cực đại 50√2 cm/s. Giá trị của m là: 

A. 0,25 kg.
B. 0,5 kg.
C. 0,05 kg.
D. 0,025 kg.
Câu 54. Một con lắc lò xo có độ cứng k=50N/m, 1 đầu cố định, 1đầu gắn vật nhỏ có khối lượng m=80g. Kích thích để vật dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A=6cm. Điểm I là trung điểm của lò xo. Khi vật nhỏ có tốc độ bằng 2/5 tốc độ cực đại thì tốc độ của điểm I là: 

A. 20 cm/s
B. 30 cm/s
C. 40 cm/s
D. 50 cm/s
Câu 55. Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo K = 100N/m gắn với vật m= 100g. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng sao cho lò xo dãn 11cm rồi thả nhẹ. Tốc độ cực đại của điểm P là điểm chính giữa lò xo trong quá trình vật dao động bằng 

A. 
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Câu 56. Một lò xo nhẹ có k = 40 N/m thẳng đứng, đầu trên treo vào điểm cố định Q, đầu dưới treo vật m. Ban đầu vật đứng yên tại vị trí cân bằng, tác dụng vào vật một lực hướng xuống có độ lớn 
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 trong thời gian 10–3 s (không đáng kể so với chu kì dao động riêng của con lắc lò xo) Trong quá trình dao động, tỉ số độ lớn lực kéo lớn nhất và lực nén lớn nhất do lò xo tác dụng vào Q là 9. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2, π2 = 10. Quãng đường đi được của vật trong 2 s là 

A. 100 cm.
B. 80 cm.
C. 64 cm.
D. 51,2 cm.
Câu 57. Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vào vật A có khối lượng 250 g; vật A được nối với vật B cùng khối lượng, bằng một sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn và đủ dài. Từ vị trí cân bằng của hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống dưới một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ. Bỏ qua các lực cản, lấy giá trị gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Quãng đường đi được của vật A từ khi thả tay cho đến khi vật A dừng lại lần đầu tiên là 

A. 19,1 cm.
B. 29,1 cm.
C. 17,1 cm.
D. 10,1 cm.
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Câu 58. Con lắc lò xo nằm ngang. Từ vị trí cân bằng đưa vật đến vị trí lò xo nén 10 cm rồi thả không vận tốc đầu để vật dao động điều hoà. Lấy π2 = 10, cùng lúc thả vật thì có một chú ruồi bay thẳng đều từ tường A sang chạm vào vật rồi quay lại bay thẳng đều sang chạm vào tường A và cứ thế với vận tốc không đổi là 18 km/h (hình vẽ). Khi lò xo có chiều dài lớn nhất lần đầu tiên thì ruồi gặp vật lần đầu. Biết thời gian ruồi chạm vào tường và vật là không đáng kể, khoảng cách từ tường A và vị trí cân bằng của vật là 60 cm. Tỷ số quãng đường của ruồi bay và vật đi được từ thời điểm thả vật đến thời điểm động năng bằng ba lần thế năng lần thứ 7 là 

A. 65
B. 500/3
C. 100/39
D. 1/39
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Câu 2: Đáp án C
Vận tốc của vật m ngay trước và sau khi 2 vật tách nhau là như nhau và được xác định:
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Câu 3: Đáp án C
Chu kì dao động của hệ khi m2 chưa bong ra: 
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Vị trí mà m2 bị bong ra khi độ lớn lực tác dụng lên m1 
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→Thời gian 
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Câu 4: Đáp án D
Câu 5: Đáp án A
Câu 6: Đáp án A
Ban đầu biên độ 
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Đến vị trí lò xo có độ dài cực đại (28 cm) vật rời nhau, lúc này VTCB dịch lên 1 đoạn là 
[image: image82.wmf]2
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, vậy lúc này vật tiếp tục dao động với biên độ 4+2 = 6 cm.

Vậy độ dài cực tiểu là 20+2-6 = 16 cm
Câu 7: Đáp án A
Ban đầu vật dao động với 
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Lúc tách vật ra vật m có vận tốc là : 
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Khi vật thứ 2 tách ra thì vị trí cân bằng đã dịch lên trên 
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Biên độ dao động là 
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Câu 8: Đáp án C
Câu 9: Đáp án A
Câu 10: Đáp án D
+) Ban đầu 2 vật dao động với tần số góc
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Vận tốc của 2 vật khi qua cân bằng là: 
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+) Khi đi qua vị trí cân bằng thì vật 2 bị tách ra và vật 1 tiếp tục dao động với 
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Ngay sau khi tách thì vận tốc 2 vật không thay đổi so với ngay trước khi tách: 
Biên độ vật m1 lúc sau là: 
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Vật 2 chuyển động đều với vận tốc 
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Câu 11: Đáp án B
Ban đầu khi chưa va chạm mềm với vật m2 vật m1 dao động điều hoà với biên độ A=4,tần số góc 
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Vận tốc của vật 1 ở vị trí cân bằng là 
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Xét tại thời điểm va chạm của vật 1 với vật m2 ngay ở vị trí cân bằng,va chạm mềm nên ta có vận tốc của hệ hai vật (m1+m2) ngay sau va chạm là 
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 đó cũng chính là vận tốc cực đại của hệ hai vật dao động điều hoà sau khi đó

Hai vật sau khi va chạm dao động điều hoà với tần số góc 
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Biên độ dao động lúc sau 
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Thời gian vật m1 chuyển động từ vị trí thả đến lúc va chạm là 
[image: image99.wmf]0.05
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như vậy tính đến thời điểm 2s từ lúc thả vật thì hệ hai vật chuyển động trong khoảng thời gian là 1,95 s = 
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Ban đầu hệ hai vật ở vị trí cân bằng nên Quãng đường mà hệ hai vật đi được là 
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⇒ Quãng đường của vật đi được sau 2s từ lúc thả là 
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Câu 12: Đáp án D
Ta có thể chia quá trình diễn ra của bài toán thành hai giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Hệ con lắc gồm lò xo có độ cứng k và vật 
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 dao động điều hòa với biên độ 
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 quanh vị trí cân bằng O (vị trí lò xo không biến dạng).

+ Tần số góc của dao động 
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+ Tốc độ của hệ hai vật khi đi qua vị trí cân bằng 
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Giai đoạn 2: Vật 
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 tách ra khỏi vật 
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 tại O chuyển động thẳng đều với vận tốc 
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 vẫn dao động điều hòa quanh O.

+ Tần số góc của dao động 
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+ Biên độ dao động của 
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Lò xo giãn cực đại lần đầu tiên ứng với 
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 đang ở vị trí biên, khi đó 
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 đã chuyển động với khoảng thời gian tương ứng là 
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Khoảng cách giữa hai vật 
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Câu 13: Đáp án A
Ta có, từ khi bắt đầu thả thì cả 2 vật sẽ cùng chuyển động nhanh dần đến vị trí lò xo không biến dạng (VTCB), khi tới vị trí cân bằng 2 vật sẽ tách nhau ra, vật m1 sẽ dao động điều hoà còn m2 sẽ chuyển động thẳng đều theo chiều cũ với vận tốc ngay trước khi tách nhau.

Từ lúc buông lò xo đến khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần đầu tiên thì 2 vật dao động như 1 hệ với tần số góc là: 
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Tới VTCB thì 2 vật bắt đầu tách ra, vật m2 chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng vận tốc cực đại của hệ vật, vật m1 dao động điều hoà với tần số góc và chu kỳ mới.
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Vật 1 sẽ dao động điều hoà với biên độ mới: 
[image: image121.wmf]max

2

2

5

v

Acm

w

==


Khi lò xo bị dãn nhiều nhất thì vật 1 đang ở vị trí biên, và thời gian chuyển động của vật 2 kể từ lúc tách vật 1 tại VTCB là 
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 Quãng đường vật 2 đi được trong 1/10 s là: 
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 khoảng cách giữa 2 vật khi đó:
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Câu 14: Đáp án A
Câu 15: Đáp án B
Vật tách khi lực quán tính tác dụng vào 
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Vật vật bong khi tới vị trí 
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Khi đó: 
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Biên độ sau khi rời là: 
[image: image131.wmf]2

2

,2

1,52

v

Axcm

w

¢

=+=


với 
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Tại 
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xcm

=
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Thời gian từ lúc 2 vật bong ra đến khi 
[image: image135.wmf]1
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 qua biên âm là:
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Khoảng cách giữa hai vật là: 
[image: image137.wmf].1,51,521510.0,124189,551
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Câu 16: Đáp án A
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0,4/

o

vm

vms

Mm

==

+

 (va chạm mềm)
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Vậy 
[image: image140.wmf]5
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 (có vận tốc này tại VTCB)
Câu 17: Đáp án C
Vận tốc của vật m ngay trước thời điểm va chạm là: 
[image: image141.wmf]22/.
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Vận tốc của hệ vật sau va chạm là: 
[image: image142.wmf]1
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Với con lắc lò xo thì vật dao động xung quanh vị trí cân bằng nên ta có được chênh lệch vị trí cân bằng do m gây ra đó chính là li độ của vật, vậy 
[image: image143.wmf].
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Biên độ dao động: 
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Câu 18: Đáp án B
Vận tốc của vật m trước va chạm: 
[image: image145.wmf]22/
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Va chạm ở đây là va chạm mềm nên vận tốc của hai vật ngay sau va chạm là:
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Với con lắc lò xo thì vật luôn dao độ nén thêm một đoạn:


[image: image147.wmf]0,1
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 đó cũng là li độ x=-0,1 của vật ứng với hệ trục Ox với O trung với vị trí cân bằng của hệ vật sau va chạm

Tần số góc: 
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Biên độ: 
[image: image149.wmf]2

2

2

102

v

Axcm

w

=+=


Ta có t=0 là ngay lúc va chạm vật ở li độ x = -10 cm theo chiều dương nên phương trình dao động:


[image: image150.wmf]3
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Câu 19: Đáp án C
Con lắc lò xo nằm ngang, vị trí va chạm là vị trí lò xo có chiều dài cực đại ứng với li độ x=A=4 cm, vận tốc của hai vật sau va chạm là v. 
Ta có 
[image: image151.wmf]2
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Với 
[image: image152.wmf]1
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Va chạm là va chạm mềm nên ta có: 
[image: image153.wmf]0
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Câu 20: Đáp án C
Câu 21: Đáp án A
Vận tôc của vật ngay trước khi va chạm 
[image: image154.wmf]3
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Va chạm giữa hai vật là va chạm mềm nên ta có vạn tốc của hệ hai vật sau va chạm 
[image: image155.wmf]3
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Vị trí cân bằng mới O1 sẽ cách vị trí cân bằng cũ một đoạn 
[image: image156.wmf]1
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Tần số góc 
[image: image157.wmf]20/
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Phương trình dao động của vật ứng với gốc toạ độ O là vị trí cân bằng của M trước va chạm 
[image: image158.wmf]cos(20)1
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t=0 ta có 
[image: image159.wmf]0
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Câu 22: Đáp án C
Câu 23: Đáp án A
Viết phương trình 2 Niuton cho vật nặng ta được:


[image: image162.wmf]dh

PNFma

--=


Khi vật bắt đầu rời tấm ván thì 
[image: image163.wmf]0
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Với chuyển động nhanh đần đều có vận tốc đầu bằng 0 ta áp dụng công thức:


[image: image165.wmf](
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Vận tốc khi rời khỏi ván là: 
[image: image166.wmf]20,08/
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Ta có 
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, vị trí cân bằng của vật lò xo dãn 
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Tại thời điểm vật rời ván ta có: 
[image: image169.wmf]0,02;20,08/
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Biên độ dao động: 
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Vận tốc cực đại của vật: 
[image: image171.wmf]0
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Câu 24: Đáp án C
Theo định luật 2 Niuton 
[image: image172.wmf]dh
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Chiếu theo chiều dương đã chọn ⇒ 
[image: image173.wmf]dh
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Khi vật rời khỏi giá N = 0 
[image: image174.wmf]Þ

 
[image: image175.wmf]dh

PFma

-=



[image: image176.wmf].
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, trong đó s là độ giãn của lò xo khi vật rời giá đỡ.
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Độ giãn s của lò xo cũng chính là quãng đường mà giá đi được kể từ khi nó bắt đầu chuyển động đến khi vật rời khỏi giá.
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Khi vật bắt đầu dời khỏi giá thì nó có vận tốc là 
[image: image179.wmf]0,566
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Mà tại VTCB vật giản một đoạn bằng 
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[image: image181.wmf]Þ

 Khi vật bắt đầu rời giá đỡ thì nó có li độ x = -(0,08 - 0,1) = -0,02 m

Dùng hệ thức độc lập 
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[image: image184.wmf]0
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 vì đang tiến về VTCB đáp án đúng là C
Câu 25: Đáp án D
+ Tần số góc của con lắc m: 
[image: image185.wmf]102/
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+ Phương trình định luật II cho vật m: 
[image: image186.wmf]dh
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+ Theo chiều của gia tốc: 
[image: image187.wmf]dh
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Tại vị trí vật m rời khỏi giá đỡ thì 
[image: image188.wmf]04
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Hai vật đã đi được một khoảng thời gian 
[image: image189.wmf]2
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Vận tốc của vật m ngay khi rời giá đỡ sẽ là 
[image: image190.wmf]0
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Sau khi rời khỏi giá đỡ vật m sẽ dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng mới, tại vị trí này lò xo giãn 
[image: image191.wmf]0
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Biên độ dao động của vật m: 
[image: image192.wmf](
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Ta sử dụng phương pháp đường tròn để xác định thời gian từ khi M tách khỏi m đến khi lò xo dài nhất lần đầu tiên

Khoảng thời gian để vật đi từ vị trí rời khỏi M đến vị trí lò xo dài nhất ứng với góc 
[image: image193.wmf]109
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Quãng đường vật M đi được trong khoảng thời gian này là 
[image: image195.wmf]2
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+ Quãng đường mà vật m đi trong khoảng thời gian này là 
[image: image196.wmf]3143,2
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Câu 26: Đáp án B
Câu 27: Đáp án B
Để vật 2 không bị trượt thì lực quán tính tác dụng lên vật 2 phải nhỏ hơn hoặc bằng lực ma sát giữa 2 vật.
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12

()

..0,022

mmg

k

AgAmcm

mmk

mm

+

Þ£Þ£==

+


Câu 28: Đáp án B
+ Để hai vật không va chạm trong quá trình dao động thì khi 
[image: image199.wmf]1

5

xcm

=

 và đang tăng dần thì 
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 trên đường tròn và 
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Vậy 
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Câu 29: Đáp án B
Câu 30: Đáp án A
Hệ dao động chia ra làm 2 nửa quá trình:

+) (1) là phần dao động chỉ có lò xo 1 ( khi lò xo 1 bị nén) 
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1

1

0,128

2

T

m

ts

k

p

Þ===


+) (2) là phần dao động có cả 2 lò xo ( khi k1 dãn) ( hệ 2 lò xo tương đương với 1 lò xo có độ cứng = tổng độ cứng 2 lò xo)
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[image: image209.wmf]12

0,227

Ttts

Þ=+=


Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 
[image: image210.wmf]22

111222

11

()3,873

22

kAkkAAcm

=+Þ=


⇒ Độ nén cực đại của lò xo 2 là 3,873 cm
Câu 31: Đáp án B
Chọn chiều dương hướng xuống.

Lực hồi phục: F=−kx

Lực đàn hồi tác dụng vào giá treo (ngược chiều với lực đàn hồi tác dụng vào vật): 
[image: image211.wmf](
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Theo đề bài lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều với lực phục hồi nên: 
[image: image212.wmf].0
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Câu 32: Đáp án D
Câu 33: Đáp án B
Biên độ dao động của m là : 
[image: image213.wmf](

)

2

2

0

0

2

6,5

v

Alcm

w

=D+=


Lực đàn hồi do lò xo tác dụng lên M: 
[image: image214.wmf](
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Để M đứng yên thì áp lực của nó tác dụng lên bàn thỏa mãn điều kiện:
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[image: image216.wmf](
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Vì 
[image: image217.wmf](
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 nên đến một thời điểm M sẽ bắt đầu bị nhấc lên khỏi bàn. Thời điểm M bắt đầu bị nhấc lên khỏi mặt bàn thì lò xo phải giãn một đoạn 
[image: image218.wmf]l
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, khi đó lực đàn hồi và trọng lực tác dụng lên nó cân bằng nhau nên: 
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. Lúc này vật m có tọa độ 
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Tốc độ của vật m khi đó là: 
[image: image221.wmf](
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Câu 34: Đáp án B
Khi cả hệ lò xo và con lắc rơi tự do thì lò xo có chiều dài tự nhiên

Khi giữ lại đầu trên của lò xo thì vật dao động quanh vị trí cân bằng, thời điểm t=0 là lúc giữ đầu lò xo cũng là khi vật ở vị trí lò xo tự nhiên và vận tốc =42 cm/s

Nếu chọn vị trí gốc O là vị trí cân bằng của con lắc, chiều dương hướng lên thì vị trí lò xo tự nhiên là vị trí vật có li độ 
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Áp dụng bảo toàn cơ năng co vật ở vị trí ban đầu và khi vật có vận tốc cực đại ta có:
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Câu 35: Đáp án B
•Xét điểm nối giữa lò xo và sợi chỉ ta có 
[image: image226.wmf]dh
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Sợi dây luôn căng 
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Câu 36: Đáp án A
+ Lực đàn hồi của sợi dây chỉ xuất hiện khi dây không bị chùng.
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 Do vậy dao động của con lắc là dao động tuần hoàn, một nửa chu kì bên trái tương đương dưới tác dụng của lò xo có độ cứng 
[image: image231.wmf]2
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, một nửa chu kì bên phải tương đương dưới tác dụng của lò xo có độ cứng 
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Câu 37: Đáp án C
+ Điện trường xuất hiện làm xuất hiện lực điện tác dụng lên vật. Trong khoảng thời gian này xung lượng của lực chính bằng độ biến thiên động lượng của vật 
[image: image234.wmf]65
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+ Biên độ dao động của vật 
[image: image235.wmf]00
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Câu 38: Đáp án C
Sử dụng công thức độc lập theo thời gian, từ giả thuyết của bài toán ta có:
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Và 
[image: image237.wmf](
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Để đơn giản, ta chuẩn hóa 
[image: image238.wmf]0
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Từ (1) và (2) ta thu được:
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Thay vào (3) 
[image: image240.wmf]2
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Vậy tỉ số giữa thời gian lò xo bị nén và giãn trong một chu kì là 
[image: image242.wmf]1
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Câu 39: Đáp án D
Câu 40: Đáp án A
Câu 41: Đáp án D
Biên độ dao động của vật:

+ Lần 1: 
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+ Lần 2: 
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+ Lần 3: 
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Câu 42: Đáp án B
Để vật m1 không rời khỏi m2 thì : 
[image: image246.wmf]12
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Câu 43: Đáp án C
Câu 44: Đáp án A
+ Độ biến dạng của hệ vật tại vị trí cân bằng 
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+ Biên độ dao động của hệ vật
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+ Để vật có thể dao động điều hòa được thì sợi dây phải ở trạng thái căng, mà vật B phải di chuyển là 
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+ Thời gian tối thiểu 
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Câu 45: Đáp án A
Câu 46: Đáp án B
+ Gọi 
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 là độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng

Ta có 
[image: image252.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

2

0

2

2

2

0

0

2

2

0

2

0

2

2

0

2

2

0

8

232

2

26

41

452

38

v

alA

v

aal

al

v

alA

Al

v

aal

v

alA

w

w

w

w

w

ì

æö

-D+=

ï

ç÷

ì

èø

ï

æö

=-D

ï

ç÷

ï

=D

ì

ïïèøï

æö

-D+=ÛÞ

ííí

ç÷

=D

èø

ï

æö

ïï

î

=-D

ç÷

ïï

èø

æö

î

ï

-D+=

ç÷

ï

èø

î


+ Tiến hành chuẩn hóa 
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+ Tỉ số giữa thời gian nén và giãn trong một chu kì 
[image: image254.wmf]0

0

cos

1,25

cos

n

g

l

T

ar

t

A

l

T

t

Tar

A

p

p

D

==

D

-


Câu 47: Đáp án A
+ Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng 
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Ta chia quá trình chuyển động của vật thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Vật rơi tự do – chịu tác dụng của trọng lực, lực đàn hồi và lực quán tính có độ lớn bằng trọng lực.

+ Tại vị trí cân bằng 
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 trong quá trình rơi tự do vật dao động điều hòa quanh vị trí lò xo không biến dạng với biên độ 
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+ Tần số góc của dao động 
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 sau khoảng thời gian 
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 tương ứng với góc quét 
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Giai đoạn 2: Vật dao động khi cố định đầu còn lại của lò xo:

+ Sau khoảng thời gian 
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 vận tốc của vật nặng so với mặt đất là 
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[image: image266.wmf]®

 Khi đó vật sẽ dao động quanh vị trí cân bằng là vị trí lò xo giãn 
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 với biên độ 
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+ Sau khoảng thời gian 
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 con lắc đến vị trí có tọa độ 
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 Tốc độ của vật khi đó 
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Câu 48: Đáp án A
Câu 49: Đáp án B
Câu 50: Đáp án C
+ Đưa vật đến vị trí lò xo dài 30 cm rồi thả nhẹ 
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, gia tốc cực đại bằng g, ta có
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+ Đưa vật đến vị trí lò xo có chiều dài 31 cm 
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Biên độ dao động mới của vật
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Chiều dài cực đại của lò xo 
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Câu 51: Đáp án D
Ta có điều kiện Để 
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không bị nâng lên khỏi mặt đất là 
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Câu 52: Đáp án D
Câu 53: Đáp án A
Câu 54: Đáp án B
HD: Xét vật nặng m và điểm I trong quá trình dao động:

+) Cùng tần số góc: 
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+) Cùng pha dao động

+) Biên độ 
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Do cùng pha dao động 
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Câu 55: Đáp án B
Bình thường lò xo giãn 
[image: image286.wmf]110
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Tốc độ cực đại của điểm chính giữa lò xo bằng 1 nửa tốc độ cực đại con lắc 
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Câu 56: Đáp án A
+ Tại vị trí cân bằng, tác dụng lực vào vật khi đó xung lượng của lực bằng độ biến thương động lượng của con lắc, ta có:
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Lưu ý rằng vận tốc này sau khi tác dụng lực cũng chính là vận tốc cực đại của con lắc

+ Tỉ số giữa lực kéo và lực nén cực đại mà lò xo tác dụng lên Q là 9:


[image: image289.wmf]0

0

0

91,25

Al

Al

Al

+D

=Þ=D

-D


+ Biến đổi toán học, ta thu được
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+ Chu kì dao động của con lắc
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+ Ta để ý rằng khoảng thời gian 
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, do đó quãng đường vật đi được là
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Câu 57: Đáp án A
+ Độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng O của hệ hai vật 
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, kéo hệ xuống dưới vị trí cân bằng 10 cm rồi thả nhẹ, vậy hệ sẽ dao động với biên độ 
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+ Ta có thể chia quá trình chuyển động của hệ thành các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Hệ hai vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O.

( Tốc độ của hai vật khi đi qua vị trí cân bằng 
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Giai đoạn 2: Chuyển động của hai vật sau khi đi qua vị trí cân bằng O.

( Khi đi qua vị trí cân bằng O, tốc độ của vật A sẽ giảm, vật B sẽ chuyển động thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu bằng 
[image: image297.wmf]max

v

, do có sự khác nhau về tốc độ nên hai vật không dao động chung với nhau nữa.

( Tuy nhiên sự kiện trên chỉ diễn ra rất ngắn, vật A ngay sau đó sẽ dao động nhanh vị trí cân bằng mới 
[image: image298.wmf]O
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 ở phía trên O một đoạn 2,5cm do đó ngay lập tức tốc độ của A sẽ tăng, trong khi B lại giảm 
[image: image299.wmf]Þ

 hệ hai vật lại được xem như ban đầu và dao động quanh vị trí cân bằng O.

Giai đoạn 3: Chuyển động của hai vật sau khi dây bị chùng

( Phương trình định luật II cho vật 
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 dây chùng 
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. Lúc này 
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( Vật A dao động quanh vị trí cân bằng mới 
[image: image305.wmf]O
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 cách vị trí cân bằng cũ một đoạn 
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 với biên độ 
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Từ các lập luận trên ta thấy rằng khi A dừng lại lần đầu tiên ứng với vị trí biên trên, khi đó quãng đường vật đi được sẽ là 
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Câu 58: Đáp án C
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